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Tuần 2: BÉ VÀ TẾT TRUNG THU

Thời gian thực hiện: Từ ngày 16/9 đến 20/9/2024
	Hoạt động
	Thứ hai

 16/9
	Thứ ba

17/9
	Thứ tư

18/9
	Thứ năm

19/9
	Thứ sáu

20/9

	Đón trẻ - Trò chuyện
	- Đón trẻ vào lớp, trẻ tự cất đồ dùng cá nhân.

- Giáo dục trẻ đi học đúng giờ, đến lớp không khóc nhè.
- Trò chuyện về tết Trung thu.
- Giáo dục trẻ đi đúng làn đường quy đinh, khi ngồi trên xe phải ngồi yên, ngay ngắn.

	Thế dục sáng
	- Hô hấp: Gà gáy (2 lần x 4 nhịp).

- Tay vai: Hai tay sang ngang (2 lần x 4 nhịp).

- Bụng lườn: Nghiêng người sang trái, sang phải (2 lần x 4 nhịp).

- Chân: Khuỵu gối (2 lần x 4 nhịp).

	Hoạt động ngoài trời
	- Quan sát tranh Tết Trung thu.

- Trò chơi vận động: “Nhảy bao bố”.

- Chơi tự do với cát.
	- Trò chuyện về các hoạt động có trong Tết Trung Thu.

- Trò chơi vận động: “Chuyền bóng”.

 - Chơi tự do với lá cây.
	- Quan sát tranh về bánh Trung thu.

- Trò chơi vận động: 

“Cưa cây ”.

- Chơi tự do với khu vui chơi.
	- Trò chuyện về lồng đèn.
- Trò chơi vận động: 

“Nu na nu nống”.

- Chơi tự do với phấn.
	- Quan sát tranh lồng đèn.

- Trò chơi vận động: 

“ Gieo hạt”.

- Chơi tự do với nước.



	Hoạt động học
	LVPTTC

Đi kiễng gót.
	LVPTNT
 Nhận biết và gọi tên hình tròn, hình vuông.
	LVPTNN

Dạy đọc thơ:

“Cô và bé”.
	LVPTTC -KNXH

Kể chuyện “Chú Chồn lười học”.
	LVPTTM

Trang trí lồng đèn.



	Hoạt động vui chơi
	- Góc tạo hình: Tô màu lồng đèn.

- Góc âm nhạc: Trẻ hát và biểu diễn những bài hát đã học trong chủ đề.

- Góc xây dựng: Xây dựng trường Mầm non. 

- Góc phân vai: Chơi đóng vai người bán lồng đèn.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh về một số lồng đèn.

	Trẻ ăn trưa - ngủ trưa tại nhà

	Hoạt động chiều


	- Ôn đi kiễng gót.

- Làm quen bài mới nhận biết và gọi tên hình tròn, hình vuông.
- Trẻ chơi ở góc.
	- Ôn nhận biết và gọi tên hình tròn, hình vuông.
- Làm quen bài thơ 

“Cô và bé”.

- Trẻ chơi ở góc.
	- Ôn bài thơ 

“Cô và bé”.

- Làm quen câu chuyện Chú Chồn lười học
- Trẻ chơi ở góc.
	- Ôn: Câu chuyện “Chú Chồn lười học”.

- Làm quen bài mới xem tranh về lồng đèn.

- Trẻ chơi ở góc.
	- Cho trẻ chơi tự do.

- Trẻ chơi ở góc.

	Nêu gương – Trả trẻ
	- Nêu gương cuối ngày.

- Nêu gương cuối tuần.

- Trả trẻ.


ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN
(Từ ngày 16/9 đến 20/9/2024)

1. Đón trẻ

- Đón trẻ vào lớp, trẻ tự cất đồ dùng cá nhân.
- Giáo dục trẻ đi học đúng giờ, đến lớp không khóc nhè.
- Trò chuyện về tết Trung thu.

2. Trò chuyện


- Các con xem cô có gì nè? (Dạ lồng đèn) 

- Vậy lồng đèn là tết gì ? (Dạ tết Trung thu)

- Vào 15/8 âm lịch là tết Trung thu, có phá cỗ, bánh Trung thu nữa nha các con.
- Giáo dục: Khi tham gia lễ Trung thu chúng ta phải ngoan, nghe lời người lớn.
- Kết thúc: Hát bài hát theo chủ đề.

--------------

THỂ DỤC SÁNG

(Từ ngày 16/9 đến 20/9/2024)

I. Mục tiêu

- Trẻ nhận ra vận động theo yêu cầu của cô, tập các động tác thể dục theo cô.

- Trẻ tập đều và đúng động tác cùng cô và bạn, tay chân phối hợp nhịp nhàng và đúng theo nhạc.


- Giáo dục trẻ tập thể dục rất tốt cho sức khỏe, cần phải siêng năng tập thể dục, và giáo dục trẻ nghiêm túc và có ý thức khi tập.

II. Chuẩn bị

* Của cô
- Hoa tay: 1 cặp.

- Sân rộng, sạch, bằng phẳng.

- Cô tập đúng các động tác.
* Của trẻ
- Hoa tay cho trẻ (25 cặp).
III. Tiến hành

1. Khởi động 
- Cho trẻ xếp 3 hàng dọc chuyển vòng tròn kết hợp các kiểu đi của chân, chạy nhanh, chậm theo hiệu lệnh của cô 1 đến 2 vòng kết thúc. Sau đó cho trẻ về 3 hàng ngang dãn đều tập thể dục.
2. Trọng động
- Hô hấp: Gà gáy (2 lần x 4 nhịp).

- Tay vai: Hai tay sang ngang (2 lần x 4 nhịp).

- Bụng lườn: Nghiêng người sang trái, sang phải (2 lần x 4 nhịp).

- Chân: Khuỵu gối (2 lần x 4 nhịp).

3. Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi 1-2 vòng hít thở nhẹ nhàng.
--------------
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

(Từ ngày 16/9 đến 20/9/2024)

I. Mục tiêu

- Trẻ nhận ra nội dung bức tranh trẻ quan sát được và quan sát thực tế.

- Trẻ biết quan sát, nói được cách chơi và chơi được các trò chơi với bạn do cô tổ chức: Nhảy bao bố; Chuyền bóng; Cưa cây; Nu na nu nống; Gieo hạt.
- Giáo dục trẻ cùng nhau chơi không xô đẩy bạn.

II. Chuẩn bị

* Của cô: Cô thuộc cách chơi các trò chơi.

* Của trẻ: Sân sạch thoáng mát. Đồ chơi ngoài trời phải đảm bảo an toàn cho trẻ như: Xích đu, bập bênh, cầu tuột.
III. Tiến hành
1. Ồn định và trò chuyện 

- Các con xem cô có gì nè? (Dạ lồng đèn) 

- Vậy lồng đèn là tết gì ? (Dạ tết Trung thu)

- Vào 15/8 âm lịch là tết Trung thu, có phá cỗ, bánh Trung thu nữa nha các con.
- Giáo dục: Khi tham gia lễ Trung thu chúng ta phải ngoan, nghe lời người lớn.

2. Quan sát

- Quan sát tranh Tết trung thu.
- Trò chuyện về các hoạt động có trong Tết Trung Thu
- Quan sát tranh về bánh Trung thu.
- Trò chuyện về lồng đèn.
- Quan sát tranh lồng đèn.

3. Trò chơi 

a. Trò chơi: “Nhảy bao bố”


- Cách chơi: 05 – 07 người tham gia (có thể toàn  nam  hoặc  toàn  nữ) xếp thành 01 hàng ngang đứng trước vạch xuất phát và chờ lệnh của quản trò. Khi quản trò hô xuất phát tất cả mọi người cùng nhảy một lúc ai về nhanh nhất sẽ là người giỏi nhất.


- Luật chơi: Trong vòng  2 bài hát.
- Cô cho trẻ chơi.

- Cô quan sát, nhận xét và tuyên dương trẻ.

- Cho trẻ chơi tự do.

b. Trò chơi “Chuyền bóng”

 - Cách chơi: Cho trẻ đứng thành vòng tròn. (Nếu lớp đông có thể chia thành nhiều vòng tròn). Cứ 10 trẻ thì có một trẻ cầm bóng. Khi cô hô “bắt đầu” thì người cầm bóng đầu tiên sẽ chuyền bóng cho bạn bên cạnh, lần lượt theo chiều kim đồng  hồ. Vừa chuyền vừa hát theo nhịp:

Không có cánh

Mà bóng biết bay

Không có chân

Mà bóng biết chạy

Nhanh nhanh bạn ơi

Nhanh nhanh bạn ơi

Xem ai tài, ai khéo

Cùng thi đua nào.

Khi trẻ đã chơi thành thạo có thể chia làm hai hoặc ba nhóm và thi đua cùng nhau, nhóm nào ít bạn làm rơi bóng sẽ thắng cuộc.

- Luật chơi: Trong vòng 1 bài hát.
- Cô cho trẻ chơi.

- Cô quan sát, nhận xét và tuyên dương trẻ.

- Cho trẻ chơi tự do.         
c. Trò chơi ‘‘Cưa cây’’

- Cách chơi: Lớp sẽ xếp thành 1 vòng tròn, cô sẽ là người cưa cây, khi cô cưa đến đâu thì trẻ phải ngồi xuống.

- Luật chơi: Nếu bị cưa sẽ mất 1 lượt chơi. 
- Cô cho trẻ chơi.

- Cô quan sát, nhận xét và tuyên dương trẻ.

- Cho trẻ chơi tự do.

d. Trò chơi ‘‘Nu na nu nống’’

- Cách chơi:  Các bé đứng thành vòng tròn và đọc bài vè của trò chơi này. Mỗi một từ sẽ vỗ vào một chân.

Nu na nu nống
Cái cống nằm trong
Cái ong nằm ngoài
Củ khoai chấm mật
Bụt ngồi bụt khóc
Con cóc nhảy ra
Ông già ú ụ
Bà mụ thổi xôi
Nhà tôi nấu chè
Tay xòe chân thụt.
- Luật chơi: Từ cuối cùng của bài vè rơi trúng vào chân nào chân đó sẽ co lại. Chân cuối cùng không được co là chân thua cuộc.
- Cô cho trẻ chơi.

- Cô quan sát, nhận xét và tuyên dương trẻ.

- Cho trẻ chơi tự do.

e. Trò chơi “Gieo hạt”


- Cách chơi: Cho trẻ đứng vòng tròn và thực hiện các động tác cho trẻ thuộc lời ca.

 
+ Gieo hạt: Từ từ ngồi xuống hai tay vẫy sát mặt đất (làm động tác gieo hạt)

 
+ Nảy mầm: Từ từ đứng thẳng lên 

 
+ Một cây: Giơ một tay lên cao.

 
+ Hai cây: Giơ hai tay lên cao.

  
+ Một nụ: Bàn tay trái úp xuống dưới.

 
+ Hai nụ: Bàn tay phải úp xuống.

 
+ Một hoa: Ngửa bàn tay trái lên và xòe các ngón ra.

 
+ Hai hoa: Ngửa tiếp bàn tay phải lên và xòe các ngón ra.

 
+ Mùi hương thơm ngát: Đưa 2 tay vào mũi hít thật sâu làm động tác ngửi hoa. 
  
+ Một quả: Giơ tay ngang ngực ,ngửa bàn tay trái ra.

  
+ Hai quả: Ngửa bàn tay phải ra.

 
+ Gió thổi cây nghiêng: Giơ hai tay thẳng trên đầu hình chữ v nghiêng người sang trái, rồi nghiêng người sang phải vừa làm động tác vừa nói “Gió thổi”(nghiêng sang trái) “cây nghiêng” (nghiêng sang phải)

 
+ Lá rụng: Ngồi thụp xuống đất và nói “nhiều lá” hai tay lắc cổ tay.

- Luật chơi: Trẻ thực hiện các động tác phù hợp với lời ca.

- Cô cho trẻ chơi.

- Cô quan sát, nhận xét và tuyên dương trẻ.

- Cho trẻ chơi tự do.

- Cô cho trẻ cùng chơi với nhau để dễ bao quát trẻ. Khi trẻ chơi cô theo dõi để đảm bảo an toàn cho trẻ. Cô tập chung trẻ lại, dọn đồ dùng, cho trẻ rửa tay và về lớp.

--------------
HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

(Từ ngày 16/9 đến 20/9/2024)

I. Mục tiêu

- Trẻ nhận ra các nhóm chơi theo đúng chủ đề trường Mầm non + tết Trung thu.. 

- Trẻ thể hiện được vai chơi, phân công, công việc trong nhóm chơi. 

- Giáo dục trẻ khi chơi phải nhường nhịn không giành đồ chơi với bạn.
II. Chuẩn bị
* Của cô
-  Bảng tên nhóm chơi, kí hiệu ở các nhóm chơi.
* Của trẻ
- Góc tạo hình: Bàn, ghế, bút màu, giấy đủ cho trẻ.
- Gợi ý hoạt động: Tô màu lồng đèn.
- Góc âm nhạc: Phách tre, micro, hoa tay, dây kim tuyến.




- Gợi ý hoạt động: Trẻ hát và biểu diễn những bài hát đã học trong chủ đề.
- Góc xây dựng: Gạch, hàng rào, cây xanh.
- Gợi ý hoạt động: Xây dựng trường Mầm non.
- Góc phân vai: Lồng đèn.
- Gợi ý hoạt động: Chơi đóng vai người bán lồng đèn.
- Góc học tập: Tranh ảnh về một số lồng đèn.
- Gợi ý hoạt động: Xem tranh ảnh về một số lồng đèn.
III. Tiến hành
1. Ổn định, trò chuyện


- Các con xem cô có gì nè? (Dạ lồng đèn) 

- Vậy lồng đèn là tết gì? (Dạ tết Trung thu)

- Vào 15/8 âm lịch là tết Trung thu, có phá cỗ, bánh Trung thu nữa nha các con.
- Giáo dục: Khi tham gia lễ Trung thu chúng ta phải ngoan, nghe lời người lớn.

2. Giới thiệu đồ dùng các góc chơi
- Cô hỏi trẻ những đồ chơi có trong thùng này là gì? (Dạ thưa cô có hàng rào, cây xanh, gạch, hoa)
- Với những đồ dùng này con sẽ chơi được gì? (Dạ với những đồ dùng này con sẽ chơi được góc tạo hình, âm nhạc, xây dựng, phân vai, học tập)
- Cho trẻ chọn nhóm chơi theo ý thích của mình.

- Để chơi được tốt hơn cô cần mỗi nhóm chọn cho cô một bạn làm nhóm trưởng, nhóm con chọn bạn nào làm nhóm trưởng? Trẻ tự chọn nhóm trưởng.
- Cô phát ký hiệu cho bạn nhóm trưởng.
- Nhóm trưởng có nhiệm vụ gì? (Nhóm trưởng có nhiệm vụ phân nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm, quan sát bạn chơi, nhắc nhỡ bạn cùng làm ra sản phẩm)

- Nhiệm vụ của tổ viên? (Dạ thưa cô nghe theo sự phân công của nhóm trưởng)

- Trong khi chơi các con phải như thế nào? (Trong khi chơi các con phải không tranh giành đồ chơi, đoàn kết cùng nhau làm ra sản phẩm)

=> Giáo dục trẻ khi chơi phải nhừơng nhịn bạn, không giành đồ chơi với bạn.

3. Quá trình chơi

- Bây giờ cô mời các bạn ai thích chơi ở chổ nào thì nhẹ nhàng mang đồ chơi về chổ chơi của mình và nhớ mang kí hiệu để phân biệt các nhóm chơi nhe các bạn.

- Góc tạo hình: Tô màu lồng đèn.

- Góc âm nhạc: Trẻ hát và biểu diễn những bài hát đã học trong chủ đề.

- Góc xây dựng: Xây dựng trường Mầm non. 

- Góc phân vai: Chơi đóng vai người bán lồng đèn.

- Góc học tập: Xem tranh ảnh về một số lồng đèn.



- Cô đi các nhóm chơi gợi mở và nhập vai chơi cùng trẻ.



- Động viên, nhắc nhỡ trẻ hoàn thành sản phẩm.
4. Nhận xét các góc chơi



- Cô đến từng nhóm chơi và nhận xét tại nhóm chơi đó, gợi để trẻ nói những ý tưởng cho buổi chơi sau.



- Ai là nhóm trưởng? (Dạ thưa cô Nhung, Hân, Bảo)




- Các con chơi gì? (Dạ thưa chơi tạo hình, âm nhạc, xây dựng, phân vai, học tập)




- Các con chơi vui  không? (Dạ thưa cô rất vui)




- Ai là người chơi giỏi nhất ? (Dạ thưa cô bạn My)




- Cô tặng bảng tên góc và cho trẻ đọc lại.



- Tuyên dương từng nhóm chơi.



* Củng cố



- Con vừa chơi góc gì? (Dạ thưa cô tạo hình, âm nhạc, xây dựng, phân vai, học tập)







- Kết thúc Hát “Đi chơi” cho trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định và rửa tay.                               

---------------
NÊU GƯƠNG CUỐI NGÀY

(Từ ngày 16/9 đến 20/9/2024)

I. Mục tiêu

- Trẻ thực hiện được 3 tiêu chuẩn bé ngoan. 

- Trẻ tự nhận xét được mình và nhận xét được bạn. Trẻ nhận cờ bằng 2 tay và cắm đúng ô cờ của mình.

- Trẻ có ý thức học ngoan không vi phạm 3 tiêu chuẩn bé ngoan mới được cắm cờ.

II. Chuẩn bị

- Của cô: Bảng bé ngoan, bài hát “Hoa bé ngoan”.

- Của trẻ: Cờ đủ cho trẻ.

III. Tiến hành

1. Trẻ nêu 3 tiêu chuẩn bé ngoan

- Trẻ hát: “Hoa bé ngoan”.

- Trò chuyện về bài hát

+ Các con vừa hát bài hát gì? (Dạ thưa cô hoa bé ngoan)

+ Bài hát nói về điều gì? (Dạ thưa cô hoa đẹp nhất là hoa bé ngoan)

+ Muốn được tặng cờ thì các con phải thế nào? (Dạ thưa cô ngoan, lễ phép, vâng lời cô)

-  Đọc 3 tiêu chuẩn bé ngoan.

+ Tiêu chuẩn 1: Đi học đúng giờ.

+ Tiêu chuẩn 2: Biết chờ đến lượt.

+ Tiêu chuẩn 3: Không gọi mày tao.

- Hôm nay những bạn nào không vi phạm vào những tiêu chuẩn đó của cô thì sẽ được cắm cờ.

2. Nhận xét theo tổ và cắm cờ

- Mời các tổ tự nhận xét (mời tổ trưởng nhận xét, mời cá nhân tự nhận xét tổ mình)

- Cô nhận xét lại.

- Mời trẻ ngoan lên cô tặng cờ cho trẻ.

- Lần lượt mời các tổ lên.
- Cả lớp hát cho từng tổ lên cắm cờ.

- Tuyên dương trẻ được cắm cờ, động viên trẻ chưa được cắm cờ phải học ngoan hơn vào ngày hôm sau để cô cho cắm cờ.

- Kết thúc hát: Đi học về.

---------------
Thứ  hai ngày 16 tháng 9 năm 2024
ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN

- Đón trẻ vào lớp, trẻ tự cất đồ dùng cá nhân.
- Giáo dục trẻ đi học đúng giờ, đến lớp không khóc nhè.
- Trò chuyện về tết Trung thu.

- Giáo dục trẻ đi đúng làn đường quy đinh, khi ngồi trên xe phải ngồi yên, ngay ngắn.

---------------

THỂ DỤC SÁNG

- Hô hấp - Tay vai - Bụng lườn - Chân 
---------------

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

- Quan sát tranh Tết Trung thu.
- Trò chơi vận động: “Nhảy bao bố”.

- Chơi tự do với cát.

---------------

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

HOẠT ĐỘNG HỌC: ĐI KIỄNG GÓT
I. Mục tiêu
- Trẻ  nhận ra cách đi kiễng gót, (Cách thực hiện tay chống hông giữ thăng bằng người thẳng mắt nhìn về phía trước khi nghe hiệu bắt đầu thì kiễng gót (nhón gót chân) tiến về phía trước và không cho gót chân chạm đất, khi thực hiện xong đi vòng sau lưng bạn về chổ mình ngồi)

- Trẻ thực hiện đúng cách đi kiễng gót, trẻ kiên nhẫn khi thực hiện vận động chơi chuyền bóng khéo léo.

- Giáo dục trẻ chú ý nghe hiệu lệnh của cô, thường xuyên tập thể dục để cơ thể khỏe mạnh, đoàn kết khi chơi.

II. Chuẩn bị

* Của cô
- Bóng.

- Rổ.

- Sân tập rộng sạch, bằng phẳng.

- 2 vạch chuẩn.
* Của trẻ

- Hoa tay: 25 cặp.

III. Tiến hành

1. Khởi động

- Cho trẻ xếp 3 hàng dọc chuyển vòng tròn kết hợp các kiểu đi của chân, chạy nhanh, chậm theo hiệu lệnh của cô 1 đến 2 vòng kết thúc. Sau đó cho trẻ về 3 hàng ngang dãn đều tập thể dục.
2. Trọng động

a. Bài tập phát triển chung

- Tay vai: Hai tay sang ngang (2 lần x 4 nhịp).

- Bụng lườn: Nghiêng người sang trái, sang phải (2 lần x 4 nhịp).

- Chân: Khuỵu gối (2 lần x 4 nhịp).

- Bật: Bât tại chỗ (2 lần x 4 nhịp).
b. Vận động cơ bản: Đi kiễng gót
- Các bạn ơi chúng ta có sức khỏe tốt rồi nhưng để sức khỏe chúng ta dẻo dai hơn thì cô và các bạn cùng nhau rèn luyện thêm nhé. Hôm nay cô sẽ giới thiệu với các bạn vận động mới “Đi kiễng gót”
- Cô làm mẫu lần 1: Không giải thích.

- Cô làm mẫu lần 2 kết hợp giải thích: Đường rất khó đi nên chúng ta tiến lại gần vạch xuất phát, tay chống hông giữ thăng bằng người thẳng mắt nhìn về phía trước khi nghe hiệu bắt đầu thì kiễng gót (nhón gót chân) tiến về phía trước và không cho gót chân chạm đất, khi thực hiện xong đi vòng sau lưng bạn về chổ mình ngồi
- Mời 1 trẻ khá lên thực hiện.


- Lần lượt cô mời cả lớp thực hiện.


- Cô quan sát sửa sai cho trẻ, động viên các cháu thực hiện chưa tốt.


* Củng cố

- Các con vừa thực hiện vận động gì? (Dạ thưa cô đi kiễng gót)


- Cách thực hiện như thế nào vậy con? (Trẻ trả lời)

c. Trò chơi vận động: “Ném bóng vào rổ”
- Cách chơi: Cô chia lớp thành 2 đội, đứng thành 2 hàng dọc, khi cô có hiệu lệnh thì 2 bạn ở đầu hàng cầm bóng và ném vào rổ, lần lượt cho hết tất cả các bạn còn lại, trong vòng 1 bài hát, đội nào ném được nhiều bóng  đội đó sẽ thắng cuộc.
- Luật chơi: Không chòm ra khỏi vạch đứng.
- Trẻ thực hiện chơi, cô quan sát.

- Nhận xét và tuyên dương trẻ sau khi chơi.
3. Hồi tĩnh

- Trẻ đi tự do hít thở nhẹ nhàng.
---------------
HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
- Góc tạo hình: Tô màu lồng đèn.

- Góc xây dựng: Xây dựng trường Mầm non. 

- Góc phân vai: Chơi đóng vai người bán lồng đèn.

---------------

TRẺ  ĂN TRƯA – NGỦ TRƯA TẠI NHÀ

---------------

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

- Ôn đi kiễng gót.
- Làm quen bài mới nhận biết và gọi tên hình tròn, hình vuông.
- Trẻ chơi ở góc.

---------------

NÊU GƯƠNG CUỐI NGÀY
---------------

ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
1. Tình trạng sức khỏe của trẻ

.........................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

3. Kiến thức, kĩ năng của trẻ 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
Thứ  ba ngày 17 tháng 9 năm 2024
ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN

- Đón trẻ vào lớp, trẻ tự cất đồ dùng cá nhân.
- Giáo dục trẻ đi học đúng giờ, đến lớp không khóc nhè.
- Trò chuyện về tết Trung thu.

- Giáo dục trẻ đi đúng làn đường quy đinh, khi ngồi trên xe phải ngồi yên, ngay ngắn.

---------------

THỂ DỤC SÁNG

- Hô hấp - Tay vai - Bụng lườn - Chân 
---------------

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

- Trò chuyện về các hoạt động có trong Tết Trung Thu.

- Trò chơi vận động: “Chuyền bóng”.

- Chơi tự do với lá cây.

---------------

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

HOẠT ĐỘNG HỌC: NHẬN BIẾT VÀ GỌI TÊN HÌNH TRÒN, HÌNH VUÔNG
I.  Mục tiêu

- Trẻ gọi đúng tên hình tròn, hình vuông và phân biệt được hình tròn, hình vuông.
- Trẻ có kỹ năng lấy và cất đồ dùng theo yêu cầu của cô
- Trẻ hứng thú tham gia học tập, biết lấy cất đồ dùng gọn gàng đúng nơi quy định.
II. Chuẩn bị
* Của cô


- 1 hộp chứa hình tròn và hình vuông.

- Hình tròn, hình vuông (a3).
* Của trẻ

- Mỗi trẻ 1 rổ đựng hình tròn, hình vuông.
III. Tiến hành

1. Ổn định và trò chuyện


- Cô cùng trẻ chơi trò chơi “Hình gì lăn được”

- Trẻ tham gia chơi cùng cô.

- Các con hôm nay chơi rất giỏi, cô có món quà tặng các con. Để biết món quà đó là gì bây giờ cô mời các con cùng về mở món quà nhé!


2. Cung cấp kiến thức cho trẻ 


* Nhận biết hình tròn, hình vuông

+ Các con nhìn xem cô có gì đây? (Dạ là hộp quà)

* Cô và trẻ cùng mở hộp quà
+ Cô có cái gì? (Dạ là hình tròn)
+ Thế hình tròn có lăn được không? (Dạ được, vì không có cạnh)
- Cho trẻ liên hệ đồ dùng trong lớp (Quạt, rổ)
- Cô tóm lại: Hình tròn lăn được vì nó không có cạnh.
+ Cô có cái gì? (Dạ là hình vuông)
+ Thế hình vuông  có lăn được không? (Dạ không, vì có cạnh)
- Cho trẻ liên hệ đồ dùng trong lớp (Đồ chơi láp ráp)

- Cô tóm lại: Hình vuông không lăn được, vì có cạnh và có 4 cạnh bằng nhau.

* So sánh hình tròn, hình vuông
- Giống nhau: 

+ Là hình học.
- Khác nhau:

+ Hình tròn lăn được vì nó không có cạnh.

+ Hình vuông không lăn được, vì có cạnh và có 4 cạnh bằng nhau.
* Phân biệt hình tròn, hình vuông
- Cô cho trẻ lấy rổ về chỗ ngồi và hỏi trẻ

+ Trong rổ của các con có gì? (Dạ có hình tròn,hình vuông)
+ Các con hãy lấy giúp cô hình tròn đặt ra trước nào? (Trẻ thực hiện)
+ Trong rổ các con còn có hình gì nữa? (Dạ có hình vuông)

- Bây giờ cô cùng với các con chơi 1 trò chơi để thi xem bạn nào giỏi nhất ở lớp mình nhé!

+ Lần 1: Cô nói tên hình thì các con hãy chọn hình đó rồi giơ lên và nói tên hình đó.
+ Lần 2: Cô nói đặc điểm của hình thì các con hãy chọn hình đó rồi giơ lên và nói đặc điểm của hình đó.

3. Trò chơi cũng cố


- Trò chơi: “Về đúng nhà”

- Cách chơi: Các con sẽ chọn 1 hình, cô cùng các con sẽ đi vòng tròn và hát, khi nghe hiệu lệnh về đúng nhà thì các con sẽ chạy về đúng hình mà các con cầm trong tay.

- Luật chơi: Ai không về đúng nhà sẽ bị mất 1 lượt chơi.
- Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.


- Nhật xét và tuyên dương trẻ


* Củng cố

- Hôm nay con được nhận biết  gì? (Dạ con được nhận biết và gọi tên hình tròn, hình vuông)

- Con chơi được trò chơi gì? (Dạ con chơi trò chơi về đúng nhà)
- Kết thúc: Hát bài hát “Đi chơi” và thu dọn đồ dùng.
---------------

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
- Góc tạo hình: Tô màu lồng đèn.

- Góc âm nhạc: Trẻ hát và biểu diễn những bài hát đã học trong chủ đề.

- Góc xây dựng: Xây dựng trường Mầm non. 

---------------

TRẺ  ĂN TRƯA – NGỦ TRƯA TẠI NHÀ
---------------

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

- Ôn nhận biết và gọi tên hình tròn, hình vuông 
- Làm quen bài thơ “Cô và bé”.

- Trẻ chơi ở góc.
---------------

NÊU GƯƠNG CUỐI NGÀY
---------------

ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
1. Tình trạng sức khỏe của trẻ

.........................................................................................................................................
2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
3. Kiến thức, kĩ năng của trẻ 

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................                              
Thứ  tư ngày 18 tháng 9 năm 2024
ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN

- Đón trẻ vào lớp, trẻ tự cất đồ dùng cá nhân.
- Giáo dục trẻ đi học đúng giờ, đến lớp không khóc nhè.
- Trò chuyện về tết Trung thu.

- Giáo dục trẻ đi đúng làn đường quy đinh, khi ngồi trên xe phải ngồi yên, ngay ngắn.

---------------

THỂ DỤC SÁNG

- Hô hấp - Tay vai - Bụng lườn - Chân
---------------

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

- Quan sát tranh về bánh Trung thu.
- Trò chơi vận động: “Cưa cây ”.

- Chơi tự do với  khu vui chơi
---------------
                                LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

HOẠT ĐỘNG HỌC: DẠY THƠ “CÔ VÀ BÉ”
 I. Mục tiêu

- Trẻ nhận ra tên bài thơ và hiểu nội dung bài thơ “Cô và Mẹ” Bài thơ nói về cô dạy cho bé biết về màu sắc.
- Trẻ thuộc bài thơ và đọc đúng nhịp điệu của bài thơ “Cô và Bé”

- Giáo dục: Trẻ biết nghe lời và yêu thương cô.
II. Chuẩn bị

* Của cô: Hình ảnh nội dung bài thơ “Cô và Bé”.
* Của trẻ: Trang phục gọn gàng.
III. Tiến hành

1. Ổn định

- Cô mời các bạn cùng chơi trò chơi “bóng tròn to” cùng cô 

- Các bạn chơi như thế nào? (Dạ thưa cô vui) 
- Các bạn lớp mình ai cũng ngoan và hôm nay cô cũng có một bài thơ rất hay cô mời các bạn cùng lắng nghe bài thơ “Cô và Bé”  
- Bây giờ cô sẽ đọc cho lớp mình nghe nha.

2. Dạy đọc thơ

- Cô đọc mẫu lần 1 diễn cảm bài thơ “Cô và Bé” 
- Cô tóm nội dung bài thơ: Bài thơ nói về cô dạy cho bé biết về màu sắc.
- Cô đọc lần 2 kèm tranh minh họa.

- Cho cả lớp đọc lại bài thơ “Cô và Bé” 

- Cô mời nhóm, tổ cá nhân đọc lại bài thơ “Cô và Bé”

- Cô chú ý sửa sai cho trẻ (Đối với những trẻ nói đớt)

* Đàm thoại, trích dẫn
- Bài thơ có tên gì? (Dạ bài thơ có tên Cô và Bé) 
- Bài thơ nói về ai? (Dạ nói về bé)
- Cô đã dạy gì cho bé? (Dạ dạy nhận biết màu sắc)
- Bài thơ nói về điều gì? (Bài thơ nói về cô dạy cho bé biết về màu sắc)
* Giải thích từ khó

- Tím huế: là màu tím.
- Giáo dục trẻ khi đến lớp biết chào cô, nghe lời cô, chú ý khi cô dạy.
3. Trò chơi: “Đọc thơ nối tiếp”
- Cách chơi: Chia trẻ thành 3 đội đọc thơ nói tiếp nhau.

- Luật chơi: Khi cô chỉ tay vào đội nào thì đội đó sẽ đọc thơ, đọc nối tiếp theo bài thơ. Đội nào đọc sai sẽ mất một lượt chơi.
- Kết thúc: Cô và cả lớp cùng đi vòng tròn và đọc lại bài thơ.
---------------

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
- Góc âm nhạc: Trẻ hát và biểu diễn những bài hát đã học trong chủ đề.

- Góc xây dựng: Xây dựng trường Mầm non. 

- Góc phân vai: Chơi đóng vai người bán lồng đèn 

---------------

TRẺ  ĂN TRƯA – NGỦ TRƯA TẠI NHÀ

---------------

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

- Ôn bài thơ “Cô và bé”.

- Làm quen câu chuyện Chú Chồn lười học.
- Trẻ chơi ở góc.
---------------

NÊU GƯƠNG CUỐI NGÀY
---------------

ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
1. Tình trạng sức khỏe của trẻ

.........................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

3. Kiến thức, kĩ năng của trẻ 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

................................................................................................................................... ….               
Thứ  năm ngày 19 tháng 9 năm 2024
ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN

- Đón trẻ vào lớp, trẻ tự cất đồ dùng cá nhân.
- Giáo dục trẻ đi học đúng giờ, đến lớp không khóc nhè.
- Trò chuyện về tết Trung thu.

- Giáo dục trẻ đi đúng làn đường quy đinh, khi ngồi trên xe phải ngồi yên, ngay ngắn.

---------------

THỂ DỤC SÁNG

- Hô hấp - Tay vai - Bụng lườn - Chân 
---------------

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

- Trò chuyện về lồng đèn.
- Trò chơi vận động: “Nu na nu nống”.

- Chơi tự do với phấn.

 ---------------

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM – KỸ NĂNG XÃ HỘI

HOẠT ĐỘNG HỌC: KỂ CHUYỆN CHÚ CHỒN LƯỜI HỌC 
I. Mục tiêu
- Trẻ nhận ra tên câu chuyện, tên các nhân vật trong truyện, hiểu nội dung câu chuyện (Bạn Chồn không chịu đi học, rong chơi và lạc vào khu rừng, vì không biết chữ nên không ra ngoài được và Chồn rất hối hận)
- Rèn cho trẻ khả năng chú ý ghi nhớ có chủ định, trẻ trả lời rõ ràng. 

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
II. CHUẨN BỊ

* Của cô
- Bài giảng điện tử, tranh truyện.

* Của trẻ

- Mũ cho trẻ đóng vai.
III. Tiến hành

1. Ổn định, trò chuyện

- Cô cùng trẻ hát “Đi học về”

+ Các con vừa hát bài gì? (Dạ thưa cô bài hái đi học về)

+ Bài hát nói về gì? (Dạ thưa cô bạn nhỏ đi học )

- Có có một câu chuyện nói về bạn Chồn không đi học nên không biết chữ và hôm nay cô sẽ kể cho các con nghe câu chuyện “Chú Chồn lười học”

2. Nội dung

- Cô kể lần 1 kết hợp cử chỉ điệu bộ.

- Tóm nội dung: Bạn Chồn không chịu đi học, rong chơi và lạc vào khu rừng, vì không biết chữ nên không ra ngoài được và Chồn rất hối hận. 
- Cô kể lần 2 kết hợp tranh minh họa.

- Giáo dục trẻ: Các con phải đi học chăm chỉ để biết chữ.
* Đàm thoại

- Cô vừa kể câu chuyện gì? (Dạ thưa cô Chú Chồn lười học)

- Trong câu chuyện có những ai? (Dạ thưa cô có Chồn, Ba mẹ Chồn, Nhím, Thỏ, Sóc và bác Sư Tử)
- Ai chỉ ham chơi, không chịu đi học? (Dạ thưa cô bạn Chồn)

- Ai đã đi chơi một mình và lạc vào rừng? (Dạ thưa cô bạn Chồn)

- Vì sao bạn Chồn không tìm được đường về nhà? (Dạ thưa cô vì bạn Chồn không biết chữ)

* Giải thích từ khó

- Giáo dục trẻ: Các con khi phải chăm chỉ đi học, không được lười biếng như bạn chồn trong câu chuyện nhé.





3. Trò chơi: “Đóng kịch”





- Cách chơi: Cô là người dẫn truyện và phân vai cho các con, khi cô kể đến nhân vật nào thì nhân vật đó thể hiện vai của mình.





- Luật chơi: Bạn nào đóng hay sẽ được cô và các bạn cùng khen.

- Kết thúc : Cô và trẻ cùng hát và vận động theo nhạc bài  “Đi chơi” và thu dọn đồ dùng.

---------------

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
- Góc tạo hình: Tô màu lồng đèn.
- Góc xây dựng: Xây dựng trường Mầm non. 

- Góc phân vai: Chơi đóng vai người bán lồng đèn.

---------------
TRẺ  ĂN TRƯA – NGỦ TRƯA TẠI NHÀ

---------------

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

- Ôn: Giải các câu đố theo chủ đề.

- Làm quen bài mới xem tranh về lồng đèn.
- Trẻ chơi ở góc.

---------------

NÊU GƯƠNG CUỐI NGÀY
---------------

ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
1. Tình trạng sức khỏe của trẻ

.........................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

3. Kiến thức, kĩ năng của trẻ 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.................................................................................................................................
Thứ  sáu ngày 20 tháng 9 năm 2024
ĐÓN TRẺ - TRÒ CHUYỆN

- Đón trẻ vào lớp, trẻ tự cất đồ dùng cá nhân.
- Giáo dục trẻ đi học đúng giờ, đến lớp không khóc nhè.
- Trò chuyện về tết Trung thu.

- Giáo dục trẻ đi đúng làn đường quy đinh, khi ngồi trên xe phải ngồi yên, ngay ngắn.

---------------
THỂ DỤC SÁNG

- Hô hấp - Tay vai - Bụng lườn - Chân
---------------

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

- Quan sát tranh về công việc của cô cấp dưỡng. 
- Trò chơi vận động: “Lộn cầu vồng”.

- Chơi tự do với nước.

---------------

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MĨ

HOẠT ĐỘNG HỌC: “TRANG TRÍ LỒNG ĐÈN”

I.  Mục tiêu

- Trẻ nhận ra cách trang trí lồng đèn theo hướng dẫn.
- Trẻ biết cách trang trí lên lồng đèn và ngồi đúng tư thế.

- Giáo dục: Các bạn nhớ ngồi thẳng lưng , hoàn thành xong sản phẩm của mình, khi thực hiện không được nói chuyện.


II.  Chuẩn bị


* Của cô

- Mẫu của cô.

* Của trẻ


- Mẫu để trẻ thực hiện.

- Giấy màu, hồ, bàn ghế, máy nghe nhạc.


III. Tiến hành


1. Ổn định

- Cho trẻ hát bài “Chiếc đèn ông sao”

+ Chúng ta vừa hát bài hát gì? (Dạ thưa Chiếc đèn ông sao)

+ Thế chiếc đèn thì nói về tết Trung thu, nên hôm nay cô và các bạn sẽ trang trí lồng đèn.

2.  Cô cho trẻ quan sát mẫu

- Cô giới thiệu mẫu cho trẻ xem!

- Các bạn thấy lồng đèn cô đã trang trí  như thế nào? (Dạ thưa rất đẹp)

- Cô dùng gì để trang trí? (Dạ thưa cô giấy màu)
- Cô dùng gì để dán giấy màu? (Dạ thưa cô là hồ)
- Ai biết cách trang trí như thế nào? (Dạ thưa phếch hồ lên giấy màu, hồ vừa đủ)

- Cô và trẻ cùng thực hiện. 

- Giáo dục: Các bạn nhớ ngồi thẳng lưng, hoàn thành xong sản phẩm của mình, khi thực hiện không được nói chuyện 
3. Trẻ thực hiện cô quan sát

- Cô đi xung quanh lớp và kịp thời sửa sai cho những trẻ chưa thực hiện được.

4. Trưng bày sản phẩm

- Cô cho trẻ mang sản phẩm lên trưng bày.

- Cô mời một bạn cùng nhìn xem và chọn ra cho cô một lồng đèn mà bạn cho là đẹp nhất? (Trẻ tự chọn)

- Con thích lồng đèn nào nhất (Trẻ chỉ tay vào lồng đèn mà trẻ cho là đẹp và thích nhất)

- Vì sao con thích lồng đèn đó? (Dạ thưa cô vì nó đẹp và nó là của con)

- Ngoài lồng đèn của con ra con còn thích lồng đèn nào nữa? (Trẻ chọn)

- Cô nhận xét. 
- Hôm nay bạn nào cũng trang trí lồng đèn rất đẹp và cô cũng thấy có một lồng đèn mà cô thích nhất vì bạn này dán thẳng, màu sắc bạn chọn lại rất đẹp. 

* Củng cố

- Hôm nay các con vừa được học những gì? (Dạ quan mẫu và trang trí lồng đèn)
- Cả lớp cùng hoan hô bạn.

- Kết thúc: Cho trẻ mang sản phẩm về góc. 

---------------

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- Góc âm nhạc: Trẻ hát và biểu diễn những bài hát đã học trong chủ đề.

- Góc xây dựng: Xây dựng trường Mầm non. 

- Góc phân vai: Chơi đóng vai người bán lồng đèn.

---------------

TRẺ  ĂN TRƯA – NGỦ TRƯA TẠI NHÀ

---------------

HOẠT ĐỘNG CHIỀU

- Cho trẻ chơi tự do.

- Trẻ chơi ở góc.

---------------

NÊU GƯƠNG CUỐI TUẦN

I. Mục tiêu

- Trẻ thực hiện được 3 tiêu chuẩn bé ngoan. 

- Trẻ tự nhận xét được mình và nhận xét được bạn. Trẻ nhận cờ bằng 2 tay và cắm đúng ô cờ của mình.

- Trẻ có ý thức học ngoan không vi phạm 3 tiêu chuẩn bé ngoan mới được cắm cờ.

II. Chuẩn bị

* Của cô: Bảng bé ngoan, bài hát “Hoa bé ngoan”.

* Của trẻ: Cờ đủ cho trẻ.

III. Tiến hành

1. Trẻ nêu 3 tiêu chuẩn bé ngoan

- Trẻ hát: “Hoa bé ngoan”.

- Trò chuyện về bài hát

+ Các con vừa hát bài hát gì? (Dạ thưa cô hoa bé ngoan)

+ Bài hát nói về điều gì? (Dạ thưa cô hoa đẹp nhất là hoa bé ngoan)

+ Muốn được tặng cờ thì các con phải thế nào? (Dạ thưa cô ngoan, lễ phép, vâng lời cô)

-  Đọc 3 tiêu chuẩn bé ngoan.

+ Tiêu chuẩn 1: Đi học đúng giờ.

+ Tiêu chuẩn 2: Biết chờ đến lượt..

+ Tiêu chuẩn 3: Không gọi mày tao.

- Hôm nay những bạn nào không vi phạm vào những tiêu chuẩn đó của cô thì sẽ được cắm cờ.

2. Nhận xét theo tổ và cắm cờ

- Mời các tổ tự nhận xét (mời tổ trưởng nhận xét, mời cá nhân tự nhận xét tổ mình)

- Cô nhận xét lại.

- Mời trẻ ngoan lên cô tặng cờ cho trẻ.

- Lần lượt mời các tổ lên.

- Cả lớp hát cho từng tổ lên cắm cờ.

- Tuyên dương trẻ được cắm cờ, động viên trẻ chưa được cắm cờ phải học ngoan hơn vào ngày hôm sau để cô cho cắm cờ.

- Kết thúc hát: Đi học về.

---------------

ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
1. Tình trạng sức khỏe của trẻ

.........................................................................................................................................
2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
3. Kiến thức, kĩ năng của trẻ 

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
